
THỜI KHÓA BIỂU T10(L2) NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 9/10/2023

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10BC1 10BC2 10CL1 10CL2 10CL3

1
2
3
4
5

S

1 GDĐP-T.Ấn Toán-C.Huỳnh Địa-T.Tr Vũ Tin-C.HLoan Sử-C.Thoa
2 Toán (CĐ)-C.Loan Toán-C.Huỳnh Tin(CĐ)-C.HLoan GDĐP-T.Ấn Địa-C.Nga
3 Tin-C.HLoan Hóa-T.Thành Sử (CĐ)-C.Thoa Toán-C.Loan Toán-C.Trang

4 Sinh-C.NSương HĐTN-T.Đương Tin-C.HLoan Toán-C.Loan Toán-C.Trang

5 CCờ-C.Thoa CCờ-C.NSương CCờ-T.Tr Vũ CCờ-C.Loan CCờ-C.Bảo

2

C

1
2 QP-T.Tùng
3 QP-T.Tùng
4 QP-T.Tùng
5

S

1 Lí-T.Nhạc CN-T.Bằng Văn-C.Xuân GDKT-PL-T.Nghiệp HĐTN-C.Huỳnh

2 AV-C.Minh Lí-T.Nhạc Toán-C.Loan Địa-C.Nga HĐTN-C.Huỳnh

3 AV-C.Minh Toán-C.Huỳnh Toán-C.Loan AV-C.Bảo Địa-C.Nga
4 Toán-C.Loan AV-C.Minh GDĐP-T.Ấn HĐTN-T.Nhạc AV-C.Bảo
5 Toán-C.Loan AV-C.Minh GDKT-PL-T.Nghiệp HĐTN-T.Nhạc AV-C.Bảo

3

C

1 GDTC-T.Vĩnh GDTC-T.Phú

2 GDTC-T.Vĩnh GDTC-T.Phú

3 GDTC-T.Vĩnh GDTC-T.Phú

4 GDTC-T.Vĩnh GDTC-T.Phú

5

S

1 HĐTN-T.Triều Sinh-C.NSương Văn-C.Xuân Văn-T.Thông Toán-C.Trang

2 HĐTN-T.Triều Hóa-T.Thành Văn-C.Xuân Văn-T.Thông Tin-C.HLoan

3 Văn-C.Xuân Sinh (CĐ)-C.NSương Tin-C.HLoan Lí-T.Triều Văn-T.Thông

4 Sinh (CĐ)-C.NSương Văn-T.Thông AV-C.Minh AV-C.Bảo Tin(CĐ)-C.HLoan

5 Hóa-T.Thành Văn-T.Thông AV-C.Minh AV-C.Bảo Lí-T.Triều

4

C

1
2
3 GDTC-T.Phú

4 GDTC-T.Phú

5

S

1 Văn-C.Xuân Văn-T.Thông GDKT-PL-T.Nghiệp HĐTN-T.Nhạc Lí-T.Triều
2 Văn-C.Xuân Lí (CĐ)-T.Nhạc AV-C.Minh Lí-T.Triều Văn-T.Thông

3 AV-C.Minh Lí-T.Nhạc Địa-T.Tr Vũ Lí (CĐ)-T.Triều Văn-T.Thông

4 HĐTN-T.Triều AV-C.Minh HĐTN-T.Nhạc Sử (CĐ)-C.Thoa GDĐP-T.Ấn

5 Lí-T.Nhạc Sử-C.Thoa Lí-T.Triều Địa-C.Nga GDKT-PL-T.Nghiệp

5

C

1
2
3 QP-T.Tùng
4 QP-T.Tùng
5

S

1 Tin-C.HLoan CN-T.Bằng Lí (CĐ)-T.Triều GDKT-PL(CĐ)-T. Tuấn GDKT-PL-T.Nghiệp

2 Hóa-T.Thành GDĐP-T.Sương Lí-T.Triều GDKT-PL-T.Nghiệp GDKT-PL(CĐ)-T. Tuấn

3
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1 Sử-C.Thoa HĐTN-T.Đương HĐTN-T.Nhạc Văn-T.Thông Tin-C.HLoan

2 Toán-C.Loan HĐTN-T.Đương HĐTN-T.Nhạc Sử-C.Thoa Địa(CĐ)-T.Tr Vũ

3 Lí (CĐ)-T.Nhạc Sinh-C.NSương Sử-C.Thoa Toán-C.Loan AV-C.Bảo
4 Sinh-C.NSương Hóa (CĐ)-T.Thành Toán-C.Loan Tin-C.HLoan HĐTN-C.Huỳnh

5 SH-C.Thoa SH-C.NSương SH-T.Tr Vũ SH-C.Loan SH-C.Bảo

7

C
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Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11BC 11CL1 11CL2

1 CCờ-C.H.Anh CCờ-T.Minh CCờ-C.Huỳnh

2 Văn-C.Xuân AV-C.LSương Sử-T.Minh
3 Văn-C.Xuân AV-C.LSương Toán-C.Huỳnh

4 Tin-T.Đương Hóa-C.Huệ AV-C.LSương

5 Sử-T.Minh Hóa (CĐ)-C.Huệ HĐTN-T.Sương

S

1 AV-C.Bảo Lí-C.Xuyên HĐTN-T.Thành

2 AV-C.Bảo Lí (CĐ)-C.Xuyên HĐTN-T.Thành

3 Lí-C.Xuyên AV-C.Bảo Địa-T.Tr Vũ
4 Địa-T.Tr Vũ AV-C.Bảo Hóa-T.Thành
5 CCờ-C.HLoan CCờ-C.Xuyên CCờ-T.Thành

2

C

1 Toán-T.Ân Toán-T.C Vũ Lí-C.Ly GDTC-T.Phú
2 Toán-T.Ân Toán-T.C Vũ GDKT-PL-T.Nghiệp GDTC-T.Phú
3 Hóa (CĐ)-C.H.Anh Sử-T.Minh Toán-C.Huỳnh

4 Sử-T.Minh CN-T.Ấn Toán-C.Huỳnh

5

S

1 HĐTN-C.Huệ Toán-T.C Vũ Văn-C.Dung
2 HĐTN-C.Huệ GDTC-T.Vĩnh Toán-T.C Vũ Văn-C.Dung
3 Toán-T.C Vũ GDTC-T.Vĩnh Văn (CĐ)-C.Dung CN-T.Ấn
4 Toán-T.C Vũ QP-T.Tùng Văn-C.Dung GDKT-PL-T.Nghiệp

5 Văn-C.Dung Sử-T.Minh Toán-C.Huỳnh

3

C

1 Toán (CĐ)-T.Ân Văn-C.Dung Văn-C.Xuân QP-T.Tùng
2 Toán-T.Ân HĐTN-C.NSương QP-T.Tùng Văn-C.Xuân
3 AV-T.Thảo Lí-L.Hiếu Tin-T.Đương
4 Văn-C.Xuân Toán (CĐ)-T.C Vũ HĐTN-T.Sương QP-T.Tùng
5

S

1 Văn-C.Dung Tin-C.HLoan AV-T.Thảo
2 Văn-C.Dung AV-C.Bảo AV-T.Thảo
3 AV-C.Bảo Văn-C.Dung GDKT-PL-T.Nghiệp

4 GDKT-PL-T.Nghiệp Văn-C.Dung Hóa-T.Thành
5 HĐTN-C.Huệ GDKT-PL-T.Nghiệp Văn (CĐ)-C.Dung

4

C

1 AV-T.Thảo Sinh (CĐ)-T.Bằng Địa-T.Tr Vũ GDTC-T.Phú
2 AV-T.Thảo Toán-T.C Vũ Địa-T.Tr Vũ GDTC-T.Phú
3 Tin-T.Đương Sinh-T.Bằng Văn (CĐ)-C.Xuân

4 Sinh-T.Bằng CN-T.Ấn Văn-C.Xuân
5

S

1 Sử (CĐ)-T.Minh Toán (CĐ)-T.C Vũ AV-T.Thảo
2 GDTC-T.Phú Toán-T.C Vũ GDKT-PL-T.Nghiệp Địa(CĐ)-T.Tr Vũ

3 QP-T.Tùng GDTC-T.Phú GDKT-PL-T.Nghiệp Toán-T.C Vũ Sử-T.Minh
4 GDTC-T.Phú QP-T.Tùng Sử-T.Minh Địa-T.Tr Vũ GDKT-PL(CĐ)-T.Nghiệp

5 GDTC-T.Phú Địa(CĐ)-T.Tr Vũ Sử-T.Minh CN-T.Ấn

5

C

1 Lí (CĐ)-L.Hiếu Sinh-T.Bằng GDKT-PL-T.Nghiệp

2 Sinh-T.Bằng AV-C.LSương Tin-T.Đương
3 Lí-L.Hiếu Văn-C.Dung Lí (CĐ)-C.Ly
4 HĐTN-C.H.Anh Văn-C.Dung Lí-C.Ly
5 Hóa-C.H.Anh Lí-L.Hiếu HĐTN-T.Sương

S

1 Sử-T.Minh Lí-C.Xuyên HĐTN-T.Thành

2 Tin-C.HLoan HĐTN-C.Xuyên Sử-T.Minh
3
4
5

6

C

1 Lí-L.Hiếu Hóa-C.Huệ AV-C.LSương

2 Hóa-C.H.Anh Sử-T.Minh AV-C.LSương GDTC-T.Vĩnh

3 HĐTN-C.H.Anh HĐTN-C.NSương Sử-T.Minh GDTC-T.Vĩnh

4 HĐTN-C.H.Anh HĐTN-C.NSương Toán (CĐ)-C.Huỳnh

5 SH-C.H.Anh SH-T.Minh SH-C.Huỳnh

S

1 Văn (CĐ)-C.Dung HĐTN-C.Xuyên Địa-T.Tr Vũ
2 Tin-C.HLoan HĐTN-C.Xuyên Toán-C.Huỳnh

3 Địa-T.Tr Vũ Tin-C.HLoan Toán-C.Huỳnh

4 Lí-C.Xuyên Địa-T.Tr Vũ Văn-C.Dung
5 SH-C.HLoan SH-C.Xuyên SH-T.Thành

7

C
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Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 KHTN

1 CCờ-C.Huệ CCờ-C.LSương CCờ-C.Ly CCờ-C.Trang CCờ-C.Nga
2 Hóa-C.Huệ Địa-C.Nga Lí-C.Ly Toán (TC)-C.Trang Tin-T.Đương
3 Sử-T.Minh Toán-C.Trang Hóa-C.H.Anh Lí-C.Ly Tin-T.Đương
4 Địa-C.Nga Sinh-C.NSương Văn-C.Xuân AV(TC)-T.Thảo Hóa-C.H.Anh
5 Sinh-C.NSương Toán (TC)-C.Trang Văn (TT)-C.Xuân Địa-C.Nga AV-T.Thảo

S

1
2 Sử(pđ)-C.Thoa(P.13) Li(pđ)-C.Ly(P.1)
3 Địa(pđ)-C.Nga(P.13) GDCD(pđ)-T. Tuấn(P.TVX) Hóa(pđ)-C.H.Anh(P.1)

4 GDCD(pđ)-T. Tuấn(P.14) Sử(pđ)-C.Thoa(P.13) Địa(pđ)-C.Nga(P.TVX) Sinh(pđ)-T.Ấn(P.1)
5 Địa(pđ)-C.Nga(P.14) GDCD(pđ)-T. Tuấn(P.1)

2

C

1 AV-C.LSương Sử-T.Minh QP-T.Tùng Văn-C.Xuân Sinh-T.Ấn
2 Sử-T.Minh AV-C.LSương Hóa-C.H.Anh Văn-C.Xuân Lí-C.Ly
3 Toán-T.Ân AV-C.LSương Văn-C.Xuân Sinh-T.Ấn Toán-T.C Vũ
4 Toán-T.Ân GDCD-T.Nghiệp Văn-C.Xuân Lí-C.Ly Hóa-C.H.Anh
5 AV(TC)-C.LSương QP-T.Tùng Sinh-T.Ấn Hóa-C.H.Anh Sử-T.Minh

S

1
2 QP-T.Tùng(P.14) Sử(pđ)-T.Minh(P.13) GDCD(pđ)-T.Nghiệp(P.TVX) Văn(pđ)-C.Xuân(P.1) TD-T.Phú
3 Sử(pđ)-T.Minh(P.14) GDCD(pđ)-T.Nghiệp(P.13) QP-T.Tùng(P.TVX) Văn(pđ)-C.Xuân(P.1) TD-T.Phú
4 TD-T.Vĩnh Văn(pđ)-C.Xuân(P.14) Địa(pđ)-C.Nga(P.1) Sử(pđ)-T.Minh(P.13)
5 TD-T.Vĩnh Văn(pđ)-C.Xuân(P.14) QP-T.Tùng(P.1)

3

C

1 Văn-T.Thông Sinh-C.NSương Tin-T.Đương AV-T.Thảo Toán-T.C Vũ
2 GDCD-T. Tuấn Lí-L.Hiếu Tin-T.Đương AV-T.Thảo Toán-T.C Vũ
3 QP-T.Tùng Văn-C.Dung Toán-T.Ân GDCD-T. Tuấn Văn-T.Thông
4 Hóa-C.Huệ Văn-C.Dung Toán-T.Ân Sử-C.Thoa Văn-T.Thông
5 Lí-L.Hiếu Hóa-C.Huệ Sử-C.Thoa Ngoại khóa-N.Hiếu GDCD-T. Tuấn

S

1
2 TD-T.Tùng AV(pđ)-C.LSương(P.TVX) AV(pđ)-C.Minh(P.1) Toán(pđ)-C.Trang(P.14)

3 TD-T.Tùng AV(pđ)-C.LSương(P.TVX) AV(pđ)-C.Minh(P.1) Toán(pđ)-C.Trang(P.14) Toán(pđ)-T.C Vũ(P.13)

4 AV(pđ)-C.LSương(P.14) Toán(pđ)-C.Trang(P.TVX) TD-T.Vĩnh Toán(pđ)-T.C Vũ(P.13)

5 AV(pđ)-C.LSương(P.14) Toán(pđ)-C.Trang(P.TVX) TD-T.Vĩnh QP-T.Tùng(P.1)

4

C

1 Địa-C.Nga Tin-T.Đương AV-C.Minh Văn (TT)-C.Xuân Toán (TC)-T.C Vũ
2 Văn-T.Thông Tin-T.Đương AV-C.Minh Văn-C.Xuân Sinh-T.Ấn
3 Văn-T.Thông Địa-C.Nga Sinh-T.Ấn Toán-C.Trang AV(TC)-T.Thảo
4 Tin-T.Đương Toán-C.Trang Địa-C.Nga Sử-C.Thoa Văn-T.Thông
5 Tin-T.Đương Toán-C.Trang Sử-C.Thoa Sinh-T.Ấn Địa-C.Nga

S

1
2 Toán(pđ)-T.Ân(P.14) AV(pđ)-T.Thảo(P.1)
3 Toán(pđ)-T.Ân(P.14) AV(pđ)-T.Thảo(P.1)
4 Văn(pđ)-T.Thông(P.14) Địa(pđ)-C.Nga(P.13) Toán(pđ)-T.Ân(P.1) AV(pđ)-T.Thảo(P.TVX)

5 Văn(pđ)-T.Thông(P.14) QP-T.Tùng(P.13) Toán(pđ)-T.Ân(P.1) AV(pđ)-T.Thảo(P.TVX)

5

C

1 Toán-T.Ân AV-C.LSương CN-C.Xuyên AV-T.Thảo QP-T.Tùng
2 Toán (TC)-T.Ân Văn-C.Dung GDCD-T.Nghiệp QP-T.Tùng CN-C.Xuyên
3 CN-C.Xuyên AV(TC)-C.LSương Toán-T.Ân Hóa-C.H.Anh AV-T.Thảo
4 AV-C.LSương Lí-L.Hiếu Toán (TC)-T.Ân Tin-T.Đương AV-T.Thảo
5 AV-C.LSương Văn (TT)-C.Dung Lí-C.Ly Tin-T.Đương Ngoại khóa-N.Hiếu

S

1
2
3
4
5

6

C

1 Sinh-C.NSương Sử-T.Minh AV(TC)-C.Minh CN-C.Xuyên Văn (TT)-T.Thông
2 Lí-L.Hiếu CN-C.Xuyên AV-C.Minh Toán-C.Trang Địa-C.Nga
3 Văn (TT)-T.Thông Hóa-C.Huệ Địa-C.Nga Toán-C.Trang Lí-C.Ly
4 Ngoại khóa-C.Huệ Ngoại khóa-C.LSương Ngoại khóa-C.Ly Địa-C.Nga Sử-T.Minh
5 SH-C.Huệ SH-C.LSương SH-C.Ly SH-C.Trang SH-C.Nga

S

1
2 Văn(pđ)-C.Dung(P.13) TD-T.Vĩnh Văn(pđ)-T.Thông(P.1)

3 Văn(pđ)-C.Dung(P.13) TD-T.Vĩnh Văn(pđ)-T.Thông(P.1)

4
5

7

C
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